
1/11

MÔN THI : FIN 403 (A-C-E) Học kì: I

Thời gian : 09h30 - 30/12/2024   -   Phòng thi 401/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27212128619 Nguyễn Trường An FIN 403 A K27QTH

2 27202145195 Trịnh Ngọc Thảo Anh FIN 403 A K27HP-QTH

3 26212120487 Huỳnh Quang Đại FIN 403 A K26QTH

4 26212125144 Lê Xuân Hòa FIN 403 A K27QTH

5 26212133075 Võ Nhất Khang FIN 403 A K26QTH

6 27211302200 Nguyễn Duy Khiêm FIN 403 A K28QTH

7 27202146861 Hướng Thị Lệ FIN 403 A K27QTH

8 27212153861 Trương Đàm Ngọc Ly FIN 403 A K27QTH

9 28204629274 Nguyễn Thị Ly Na FIN 403 A K28QTH

10 27212141441 Phan Phước Ngọc FIN 403 A K27QTH

11 27212121804 Trương Khánh Nguyên FIN 403 A K27QTH

12 27212147096 Nguyễn Thành Nhân FIN 403 A K27QTH

13 27212102788 Văn Trung Quân FIN 403 A K27QTH

14 27212142108 Phan Thanh Quý FIN 403 A K27QTH

15 27212143472 Phạm Lê Đình Quý FIN 403 A K27QTH

16 24212115133 Huỳnh Phong Tấn FIN 403 A K25QTH

17 27212144833 Lê Nguyễn Hữu Thiệu FIN 403 A K27QTH

18 27202126463 Nguyễn Thị Thu FIN 403 A K27QTH

19 28205102580 Lê Thị Anh Thư FIN 403 A K28QTH

20 27202141416 Nguyễn Đặng Hoài Thương FIN 403 A K27QTH
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2/11

MÔN THI : FIN 403 (A-C-E) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tài Chính Chứng Khoán * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 30/12/2024   -   Phòng thi 401/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28208005561 Nguyễn Thị Mai Thúy FIN 403 A K28QTH

2 27202125825 Nguyễn Thị Tình FIN 403 A K27QTH

3 25212107454 Lê Đoàn Anh Trí FIN 403 A K25QTH

4 27212146136 Lục Lam Trường FIN 403 A K27QTH

5 27212101810 Trần Quang Túc FIN 403 A K27QTH

6 27212131554 Nguyễn Đức Tùng FIN 403 A K27QTH

7 27202133598 Nguyễn Thị Khánh Uyên FIN 403 A K27QTH

8 27212422932 Ông Ích Thảo Vân FIN 403 A K27PSU-QNH

9 27202141741 Phạm Xanh Xanh FIN 403 A K27QTH

10 27212102424 Đậu Ngọc An FIN 403 C K28QTH

11 27202102199 Nguyễn Trâm Anh FIN 403 C K28QTH

12 27202129437 Trần Thị Thúy Anh FIN 403 C K27QTH

13 28205044390 Bùi Thị Ánh FIN 403 C K28QTH

14 26212136091 Quảng Trọng Bảo FIN 403 C K26QTH

15 27212126041 Lê Hữu Cần FIN 403 C K27QTH

16 27202100939 Phan Quỳnh Châu FIN 403 C K27QTH

17 27213232726 Đỗ Ngọc Châu FIN 403 C K27QTH

18 28204350365 Phan Nguyễn Hà Châu FIN 403 C K28QTH

19 27202140915 Nguyễn Thị Kim Chi FIN 403 C K27QTH

20 27212146658 Đặng Tiến Đạt FIN 403 C K27QTH
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3/11

MÔN THI : FIN 403 (A-C-E) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tài Chính Chứng Khoán * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 30/12/2024   -   Phòng thi 407/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27202128622 Doãn Thanh Dung FIN 403 C K27QTH

2 27202130382 Hoàng Ánh Dung FIN 403 C K27QTH

3 27212101329 Trương Phú Duy FIN 403 C K27QTH

4 27202101046 Phạm Thị Cẩm Duyên FIN 403 C K27QTH

5 27202128805 Trần Thị Mỹ Duyên FIN 403 C K27QTH

6 25202417743 Nguyễn Ngô Nhật Hạ FIN 403 C K25QNH

7 28214354030 Võ Công Hải FIN 403 C K28QTH

8 27202135354 Lương Thị Thanh Hằng FIN 403 C K27QTH

9 27202143390 Tống Thị Minh Hạnh FIN 403 C K27QTH

10 27202143111 Hồ Thị Thanh Hậu FIN 403 C K27QTH

11 27202147028 Đặng Thị Lê Hiền FIN 403 C K27QTH

12 27202234007 Nguyễn Thị Hiền FIN 403 C K27QTH

13 26212142005 Trần Minh Hiếu FIN 403 C K27QTH

14 27212102451 Nguyễn Viết Hoàng FIN 403 C K27QTH

15 27202101630 Lê Thị Huệ FIN 403 C K27QTH

16 27202101485 Lương Thị Kim Hưng FIN 403 C K27QTH

17 26212123897 Ngô Huỳnh Gia Huy FIN 403 C K26HP-QTH NỢ HP

18 27212102088 Nguyễn Gia Huy FIN 403 C K27QTH

19 28214303996 Lê Thắng Huy FIN 403 C K28QTH

20 27202139410 Huỳnh Thanh Huyền FIN 403 C K27QTH
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4/11

MÔN THI : FIN 403 (A-C-E) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tài Chính Chứng Khoán * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 30/12/2024   -   Phòng thi 407/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27202122152 Phạm Kim Khánh FIN 403 C K27QTH

2 28204303791 Nguyễn Thị Vân Lan FIN 403 C K28QTH

3 27202128908 Hồ Thị Ngọc Linh FIN 403 C K27QTH

4 27202141793 Nguyễn Kiều Khánh Linh FIN 403 C K27QTH

5 28209326823 Lưu Công Thùy Linh FIN 403 C K28QTH

6 27212125327 Huỳnh Lê Thành Luân FIN 403 C K27QTH

7 26212133197 Lê Đức Mạnh FIN 403 C K26QTH

8 27217235616 Trương Nhật Nam FIN 403 C K27QTH

9 27202128539 Trần Thị Kim Ngân FIN 403 C K27QTH

10 27202147513 Nguyễn Thị Kim Ngân FIN 403 C K27QTH

11 27202140266 Đặng Thị Ngọc FIN 403 C K27QTH

12 28204352491 Đỗ Trương Yến Ngọc FIN 403 C K28QTH

13 27212727267 Đặng An Nguyên FIN 403 C K27QTH

14 28204302127 Trần Minh Uyển Nhi FIN 403 C K28QTH

15 28204724274 Lê Cẩm Nhung FIN 403 C K28QTH

16 27215237761 Ngô Ngọc Tiến Phát FIN 403 C K27QTH

17 28214334932 Võ Ngô Hoàng Phước FIN 403 C K28QTH

18 27202121896 Nguyễn Như Phương FIN 403 C K27QTH

19 26212127492 Nguyễn Trần Phước Quang FIN 403 C K26QTH

20 26204732788 Lê Nguyễn Như Quỳnh FIN 403 C K27QTH
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ĐÀM D.P. LOAN



5/11

MÔN THI : FIN 403 (A-C-E) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tài Chính Chứng Khoán * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 30/12/2024   -   Phòng thi 408/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27202102859 Phan Thị Diễm Quỳnh FIN 403 C K27QTH

2 24212106855 Nguyễn Thành Anh Tâm FIN 403 C K25QTH

3 27202934399 Huỳnh Thị Thanh Thắm FIN 403 C K27QTH

4 27212102552 Thiều Quang Thắng FIN 403 C K27QTH

5 28204349825 Tạ Thị Thanh Thanh FIN 403 C K27QTH

6 27202136660 Phạm Thị Thanh Thảo FIN 403 C K27QTH

7 27212129076 Nguyễn Tăng Thông FIN 403 C K27QTH

8 27202101365 Trần Thị Minh Thư FIN 403 C K27QTH

9 27211220239 Nguyễn Như Thuận FIN 403 C K27QTH

10 27212152811 Nguyễn Phương Thuận FIN 403 C K28HP-QTH

11 27202137580 Lê Thị Thanh Thúy FIN 403 C K27QTH

12 28214353179 Hoàng Minh Tiến FIN 403 C K28QTH

13 27212137226 Lê Trung Tính FIN 403 C K27QTH

14 27212138998 Nguyễn Đắc Tịnh FIN 403 C K27QTH

15 27202120563 Nguyễn Hương Trà FIN 403 C K27QTH

16 27202100252 Trần Thị Thùy Trang FIN 403 C K28QTH

17 27202141942 Hoàng Thị Thùy Trang FIN 403 C K27QTH

18 27212153208 Mai Lê Thùy Trang FIN 403 C K27QTH

19 27212102061 Lê Văn Tri FIN 403 C K27QTH

20 27203731464 Trương Thục Trinh FIN 403 C K27QTH
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6/11

MÔN THI : FIN 403 (A-C-E) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tài Chính Chứng Khoán * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 30/12/2024   -   Phòng thi 408/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27212101868 Trần Trung Trường FIN 403 C K27QTH

2 27202138789 Huỳnh Thị Sanh Tứ FIN 403 C K27QTH

3 27212133776 Nguyễn Thành Tuấn FIN 403 C K27QTH

4 27212144429 Nguyễn Anh Tuấn FIN 403 C K27QTH

5 27212133311 Nguyễn Đỗ Quang Tùng FIN 403 C K27QTH

6 27202153368 Nguyễn Thị Ánh Tuyết FIN 403 C K27QTH

7 27202141474 Đỗ Trần Phương Uyên FIN 403 C K27QTH

8 27202102782 Nguyễn Phạm Thùy Vân FIN 403 C K27QTH

9 28214350965 Phạm Khánh Vân FIN 403 C K28QTH

10 27202122330 Châu Lâm Hạ Vi FIN 403 C K27QTH

11 28214353467 Trương Duy Việt FIN 403 C K28QTH

12 27212126789 Nguyễn Hữu Vũ FIN 403 C K27QTH

13 27202137512 Nguyễn Thị Tường Vy FIN 403 C K27QTH

14 27202146595 Trương Thị Triệu Vy FIN 403 C K27QTH

15 25212115613 Trần Thanh Vỹ FIN 403 C K25QTH

16 28214300803 Đào Tăng Vỹ FIN 403 C K28QTH

17 27202137908 Phạm Thị Sang Xuân FIN 403 C K27QTH

18 26212122037 Vũ Tạ Tuấn Anh FIN 403 E K26QTH

19 27203226182 Phan Thị Tú Anh FIN 403 E K27QTH

20 27212141197 Châu Hùng Anh FIN 403 E K27QTH
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ĐÀM D.P. LOAN



7/11

MÔN THI : FIN 403 (A-C-E) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tài Chính Chứng Khoán * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 30/12/2024   -   Phòng thi 414/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27202129586 Lê Thị Thanh Châu FIN 403 E K27QTH

2 26212135744 Nguyễn Đức Đạt FIN 403 E K26QTH

3 27202129175 Phạm Thị Thùy Diễm FIN 403 E K27QTH

4 27202141350 Hồ Thị Điền FIN 403 E K27QTH

5 27212140129 Nguyễn Ngọc Duy FIN 403 E K27QTH

6 27202141020 Nguyễn Thị Quỳnh Duyên FIN 403 E K27QTH

7 27202145279 Võ Thị Trương Duyên FIN 403 E K27QTH

8 27217143625 Trương Ngọc Kỳ Duyên FIN 403 E K27QTH

9 27202102024 Nguyễn Thị Trà Giang FIN 403 E K27QTH

10 27212130219 Nguyễn Thanh Giang FIN 403 E K27QTH

11 27217136532 Phan Nguyễn Gia Hân FIN 403 E K27QTH

12 27202134779 Phạm Thị Thúy Hằng FIN 403 E K27QTH

13 27202140757 Nguyễn Thị Bích Hạnh FIN 403 E K27QTH

14 27212101629 Huỳnh Nhật Hào FIN 403 E K27QTH

15 27202101210 Trần Thị Ngọc Hiền FIN 403 E K27QTH

16 27212147203 Huỳnh Huy Hoàng FIN 403 E K27QTH NỢ HP

17 27212120130 Trần Phúc Hùng FIN 403 E K27QTH

18 27212135921 Hoàng Văn Hưng FIN 403 E K27QTH

19 27202153353 Trần Thị Thu Hương FIN 403 E K27QTH

20 27212122418 Trần Đang Huy FIN 403 E K27QTH
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8/11

MÔN THI : FIN 403 (A-C-E) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tài Chính Chứng Khoán * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 30/12/2024   -   Phòng thi 414/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27217036832 Trần Nguyên Huy FIN 403 E K27QTH

2 27212136578 Lê Cao Triều Kha FIN 403 E K27QTH

3 27217732414 Phan Như Khang FIN 403 E K27QTH

4 27212146684 Trần Nguyễn Khánh FIN 403 E K27QTH

5 27212144024 Nguyễn Gia Kiên FIN 403 E K27QTH

6 27212223970 Đỗ Quang Kiên FIN 403 E K27QTH

7 27212144190 Nguyễn Thanh Lâm FIN 403 E K27QTH

8 27202102958 Trần Thị Ngọc Lan FIN 403 E K27QTH

9 27212152804 Lê Nguyễn Phương Lan FIN 403 E K27QTH

10 27202233379 Phan Thị Lên FIN 403 E K27QTH

11 27202129074 Bùi Thị Thùy Linh FIN 403 E K27QTH

12 27202138249 Trần Thị Mỹ Linh FIN 403 E K27QTH

13 27212132756 Nguyễn Mai Linh FIN 403 E K27QTH

14 27203122768 Trần Thị Ngọc Mai FIN 403 E K27QTH

15 27202147247 Nguyễn Thị Huệ Mẫn FIN 403 E K27QTH

16 27212140455 Lê Minh FIN 403 E K27QTH

17 27212100487 Võ Hoài Nam FIN 403 E K27QTH

18 27202120343 Lê Thị Nga FIN 403 E K27QTH

19 27202129948 Nguyễn Thị Bích Ngọc FIN 403 E K27QTH

20 27202129479 Nguyễn Lê Tuệ Nhân FIN 403 E K27QTH
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9/11

MÔN THI : FIN 403 (A-C-E) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tài Chính Chứng Khoán * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 30/12/2024   -   Phòng thi 503  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27212146884 Lê Trung Nhân FIN 403 E K27QTH

2 27202144932 Nguyễn Thị Thảo Nhi FIN 403 E K27QTH

3 27202141549 Nguyễn Thị Quỳnh Như FIN 403 E K27QTH

4 28204653655 Trần Quỳnh Như FIN 403 E K28QTH

5 27202144969 Trần Thị Hồng Nhung FIN 403 E K27QTH

6 27211203183 Thái Gia Phúc FIN 403 E K27QTH

7 27212143772 Nguyễn Trung Phước FIN 403 E K27QTH

8 27202135323 Bùi Thị Phương FIN 403 E K27QTH

9 27202143779 Huỳnh Thị Thái Phương FIN 403 E K27QTH

10 27212142107 Lê Phước Anh Phương FIN 403 E K27QTH

11 26202133019 Huỳnh Phan Vũ Phượng FIN 403 E K26QTH

12 27212101268 Nguyễn Viết Phan Quân FIN 403 E K27QTH

13 27212153733 Trần Lê Minh Quân FIN 403 E K27QTH

14 27212243794 Lương Minh Quang FIN 403 E K27QTH

15 27202133991 Lê Thị Quyên FIN 403 E K27QTH
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GHI CHÚ

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN



10/11

MÔN THI : FIN 403 (A-C-E) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tài Chính Chứng Khoán * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 30/12/2024   -   Phòng thi 514  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27202126190 Văn Thị Diễm Quỳnh FIN 403 E K27QTH

2 27202102926 Đặng Thị Ngọc Sáng FIN 403 E K27QTH

3 27202102894 Lê Thị Sen FIN 403 E K27QTH

4 27212143984 Nguyễn Thành Tài FIN 403 E K27QTH

5 27202101417 Huỳnh Tố Tâm FIN 403 E K27QTH

6 27212141909 Trần Thanh Tân FIN 403 E K27QTH

7 27211230575 Lê Nguyễn Nhật Thăng FIN 403 E K27QTH

8 27212133701 Phan Đức Thắng FIN 403 E K27QTH

9 27212134395 Nguyễn Văn Thành FIN 403 E K27QTH

10 27202128008 Đặng Nguyễn Thu Thảo FIN 403 E K27QTH

11 27202141488 Hồ Thị Thu Thảo FIN 403 E K27QTH

12 27202142583 Nguyễn Thị Thu Thảo FIN 403 E K27QTH

13 28214606309 Phạm Ngọc Thịnh FIN 403 E K28QTH

14 27202134194 Nguyễn Thị Minh Thư FIN 403 E K27QTH

15 27202129222 Nguyễn Thị Diểm Thương FIN 403 E K27QTH

16 27212144409 Nguyễn Nhân Thường FIN 403 E K28QTH

17 27202143832 Lê Lương Thị Thu Thuỷ FIN 403 E K27QTH

18 27202837213 Ngô Thị Thanh Thúy FIN 403 E K27QTH

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

GHI CHÚ
LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN



11/11

MÔN THI : FIN 403 (A-C-E) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tài Chính Chứng Khoán * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 30/12/2024   -   Phòng thi 703  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28208051659 Huỳnh Ngọc Phương Thy FIN 403 E K28QTH

2 27212101416 Đồng Hạnh Tiên FIN 403 E K27QTH

3 27202100085 Nguyễn Trần Huyền Trâm FIN 403 E K27QTH

4 27202141954 Đoàn Thị Kim Trâm FIN 403 E K27QTH

5 27202439901 Phan Huyền Bảo Trân FIN 403 E K27QTH

6 27202122788 Lê Thị Thùy Trang FIN 403 E K27QTH

7 27202134249 Võ Thị Thùy Trang FIN 403 E K27QTH

8 27202630772 Lê Thị Thùy Trang FIN 403 E K27QTH

9 27212142199 Nguyễn Ngọc Tri FIN 403 E K27QTH

10 27202640087 Nguyễn Thị Trúc FIN 403 E K27QTH

11 26212134277 Hoàng Khắc Trung FIN 403 E K26QTH

12 27212145858 Phạm Duy Trung FIN 403 E K27QTH

13 24212102400 Nguyễn Cảnh Tú FIN 403 E K26QTH

14 27212100901 Lê Công Tuấn FIN 403 E K27QTH

15 27202141871 Trương Lê Khánh Vi FIN 403 E K27QTH

16 27212139540 Trần Uyển Vy FIN 403 E K27QTH

17 27212153235 Lê Ngọc Khánh Xuân FIN 403 E K27QTH

18 27202130855 Nguyễn Thị Như Ý FIN 403 E K27QTH

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN


